
TT Mã MH Tên MH Lớp Thứ Tiết học
Phòng 

học
CBGD Khoa

1 115036
Phương pháp phân tích & đánh giá vật 

liệu
12 CN 4 - 6 302B4 PGS.TS Trần Văn Khải Khoa Công nghệ Vật liệu

2 025245 Khoa học quản lý trong dệt may 1 CN 4 - 6 502B4 TS. Hà Dương Xuân Bảo Khoa Cơ khí

3 025189 Kỹ thuật thiết kế mặt bằng công nghiệp 1 CN 4 - 6 206B10 PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam Khoa Cơ khí

4 025232 Trung tâm nhiệt điện 12 CN 4 - 6 301B4 TS. Trần Văn Hưng Khoa Cơ khí

5 055143 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 12 CN 2 - 4 405B4 GS.TS Phan Thị Tươi
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

6 125900 Triết học 1 CN 2 - 6 601B4 TS. Nguyễn Thị Minh Hương Khoa Khoa học ứng dụng

7 125900 Triết học 2 CN 2 - 6 305B4 TS. An Thị Ngọc Trinh Khoa Khoa học ứng dụng

8 125900 Triết học 3 CN 2 - 6 505B4 TS. Hà Trọng Thà Khoa Khoa học ứng dụng

9 125900 Triết học 4 CN 2 - 6 406B4 TS. Lê Đức Sơn Khoa Khoa học ứng dụng

10 125901 Giải tích hàm nâng cao 12 CN 3 - 5 303B4 PGS.TS Nguyễn Đình Huy Khoa Khoa học ứng dụng

11 065201 Công nghệ màng 1 CN 3 - 5 201B2 PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu Khoa Kỹ thuật Hóa học

12 065181 Hóa học các hệ dẫn truyền thuốc 1 CN 3 - 5 403B4 TS. Hà Cẩm Anh Khoa Kỹ thuật Hóa học

13 085199 Tác động của gió lên công trình 1 CN 3 - 5 501B4 TS. Thái Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng
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14 085387 Quản lý tài chính trong xây dựng 1 CN 4 - 6 604B4 TS. Trịnh Quốc Đạt Khoa Kỹ thuật Xây dựng

15 085422
Quản lý và kiểm tra chất lượng vật liệu 

cho công trình xây dựng
1 CN 4 - 6 402B4 TS. Bùi Phương Trinh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

16 085299
Phương pháp phần tử hữu hạn trong 

địa kỹ thuật xây dựng
12 CN 4 - 6 301B8 TS. Lê Trọng Nghĩa Khoa Kỹ thuật Xây dựng

17 105153 Seminar chuyên đề 1 CN 3 - 5 201B9 PGS.TS Võ Lê Phú Khoa Môi trường và Tài nguyên

18 105134
Công nghệ màng trong kỹ thuật môi 

trường
12 CN 3 - 5 202B9 PGS.TS Bùi Xuân Thành Khoa Môi trường và Tài nguyên

19 045198 Cấu trúc và vận hành thị trường điện 1 CN 3 - 5 504B4 PGS.TS Võ Ngọc Điều Khoa Điện - Điện tử

20 045145 Phương pháp tối ưu và ứng dụng 1 CN 4 - 6 401B4 PGS.TS Hà Hoàng Kha Khoa Điện - Điện tử

Tổng cộng: 20 môn học


